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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

BIỂU TỰ ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BẮC GIANG NĂM 2019 

(Kèm theo Báo cáo số                /BC-UBND ngày       /02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

LĨNH VỰC/ TIÊU CHÍ/ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 
ĐIỂM 

TỐI ĐA 

TỰ 

ĐÁNH 

GIÁ 

TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG/ GIẢI TRÌNH 

 1.CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC 7 7 
 

1.1 Thực hiện Kế hoạch CCHC  1,5 1,5 
Tài liệu kiểm chứng: 

 KH CCHC năm 2019.pdf 

 BC CCHC năm 2019 tỉnh Bắc Giang.pdf 

 DS kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019.xlsx 

Giải trình:Hoàn thành 51/51 nhiệm vụ so với Kế hoạch, đạt tỷ lệ 

100% 

 
  

1.2 Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ 0,5 0,5 
Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo CCHC Quý I_2019.pdf 

 BC 89 CCHC 6 tháng đầu năm 2019.pdf 

 BC-138_CCHC Quý III_2019.pdf 

 BC _175_ CCHC năm 2019.pdf 

Giải trình:Thực hiện đủ 04 Báo cáo, đảm bảo nội dung theo yêu cầu, 

gửi đúng thời hạn. 

 
  

 1.3 Công tác Kiểm tra CCHC 2 2 
 

1.3.1 Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị 1 1 Tài liệu kiểm chứng: 
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hành chính cấp huyện được kiểm tra trong năm   KH 801 Kế hoạch kiểm tra CCHC.PDF 

 Quyết định thành lập Tổ kiểm tra CCHC. 

 Các Thông báo Kết luận kiểm tra 

Giải trình:Thực hiện kiểm tra 12 đơn vị cấp tỉnh trực thuộc UBND 

tỉnh; 07 đơn vị cấp huyện trên tổng số 30 đơn vị, đạt 63,3333% 

 
  

1.3.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra  1 1 Tài liệu kiểm chứng:  

Các báo cáo khắc phục của các đơn vị sau kiểm tra 

  

Giải trình:Qua kiểm tra phát hiện ra 26 nội dung còn tồn tại, hạn chế 

các đơn vị mắc phải và được khắc phục, xử lý 26 vấn đề, đạt 100% 

 
  

1.4 Công tác tuyên truyền CCHC  1 1 
Tài liệu kiểm chứng: 

 BC _175_ CCHC năm 2019.pdf 

 BC đối thoại. Sở Xây dựng.pdf 

 Giấy mời đối thoại_Sở Văn hóa.pdf 

 GM Hội nghị đối thoại TTHC - Sở Công thương.pdf 

 Kế hoạch tổ chức đối thoại_Sở Giáo dục.pdf 

 Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền CCHC của Tỉnh 

đoàn.pdf 

 Kế hoạch 319 tuyên truyền CCHC năm 2019.PDF 

 Hình ảnh Clip hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến.pdf 

Giải trình:Ngoài việc tuyền truyền CCHC thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng, tỉnh Bắc Giang còn tuyên truyền CCHC thông 

qua các hình thức khác như: tổ chức đối thoại, tổ chức Hội thi, dựng 

Video clip hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (không đính được Video 

clip lên phần mềm) 

Một số link bài viết về công tác tuyên truyền CCHC tỉnh Bắc Giang 

năm 2019. 

 
  

javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/269800c0-5c0a-f0f6-522a-cb75e3c259a3
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/5f14b535-46d1-96c7-8903-08f60f8058b8
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/2aeb5eb1-2be2-b6c6-7c63-e52401df761e
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/8c949f20-bfe9-9f82-72ec-adea6dc388c4
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/02a6e1a1-acb2-d348-bf32-293f9ad3e8d4
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e15b14f6-6187-6a88-0b12-a10adb7db2bb
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/9170827b-e21d-b394-a1c2-57bdb214d913
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/9170827b-e21d-b394-a1c2-57bdb214d913
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/2d43eb48-d605-8beb-1a57-9640821c2d04
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/acd42b8e-ea77-1170-9add-fefaad56dfda


3 

 

LĨNH VỰC/ TIÊU CHÍ/ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 
ĐIỂM 

TỐI ĐA 

TỰ 

ĐÁNH 

GIÁ 

TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG/ GIẢI TRÌNH 

1.5 Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách 

hành chính 

2 2 

Tài liệu kiểm chứng: 

 SK1_bản mô tả sáng kiến sử dụng mã vạch.pdf 

 SK2_Nội dung quy trình.pdf 

 SK2_Sổ tay Tập 1.pdf 

 SK3_TT26 tờ trình HCC và Ngân hàng.pdf 

 SK3_CV1163 bàn giao mặt bằng.pdf 

 SK3_BC 01 TT tư vấn hỗ trợ DN.PDF 

 SK4_hình ảnh công khai lịch làm việc từng ngày của từng 

công chức.pdf 

 SK3_Hình ảnh TT Tư vấn &HT Doanh nghiệp tại 

TTPVHCC.pdf 

 SK3_Hình ảnh nơi thu NSNN tại TTPVHCC.pdf 

 SK3_Hình ảnh bộ phận hướng dẫn TTHC tại TTPVHCC.pdf 

 SK3_Hình ảnh Bưu chính đặt tại TTPVHCC.pdf 

 MÔ TẢ SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH 

BẮC GIANG.doc 

Giải trình: - Sáng kiến 1: Sử dụng mã vạch trong việc thực hiện thủ 

tục hành chính “Trợ cấp thất nghiệp cho người lao động” tại Trung 

tâm Dịch vụ việc làm.  

- Sáng kiến 2: Ban hành "Sổ tay hướng dẫn quy trình đầu tư" đã góp 

phần công khai, minh bạch trình tự, quy trình, cách thức giải quyết 

TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tinh. 

- Sáng kiến 3: Thành lập Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp 

thuộc Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công nhằm tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp nhưng không 

làm phát sinh biên chế, kinh phí ... 

- Sáng kiến 4: Công khai lịch làm việc hằng ngày của toàn thể công 

chức trong cơ quan hành chính Nhà nước  

(Có bản mô tả sáng kiến chi tiết kèm theo) 
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 2.XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN 

BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI TỈNH 
5 5 

 

 2.1 Theo dõi thi hành pháp luật 2 2 
 

2.1.1 Thực hiện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp 

luật 

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

 KH 4414 theo dõi thi hành PL 2019.pdf 

 KH 2738 TDTHPL lĩnh vực cấp mới.pdf 

 KH 06 TDTHPL trọng tâm, liên ngành 2019.pdf 

 BC nam TDTHPL 2019.pdf 

 BC TDTH trong lĩnh vực đất đai.pdf 

 BC TDTHPL BHXH.pdf 

 BC TDTHPL trong lĩnh vực KTVB.pdf 

 BC TDTHPL về cấp GCNQSD đất.pdf 

 BC TDTHPL trong lĩnh vực đầu thầu.pdf 

 BC TDTHPL trong lĩnh vực hòa giải.pdf 

 Giấy mời Hội thảo 09.8.pdf 

 Mẫu số 1- CẤP GCNQSDD.doc 

 Mẫu số 1- ĐT.doc 

 Mẫu số 1- THU HỒI ĐẤT.doc 

 Mấu số 2 - CẤP GCNQSĐ.doc 

 Mấu số 2 - ĐT.doc 

 Mấu số 2 - THU HỒI ĐÂT.doc 

 
  

2.1.2 Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật  1 1 Tài liệu kiểm chứng: 

 BC năm TDTHPL 2019.pdf 

 BC TDTH trong lĩnh vực đất đai.pdf 

 BC TDTHPL BHXH.pdf 

 BC TDTHPL trong lĩnh vực đầu thầu.pdf 
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 BC TDTHPL trong lĩnh vực hòa giải.pdf 

 BC TDTHPL trong lĩnh vực KTVB.pdf 

 BC TDTHPL về cấp GCNQSD đất.pdf 

2.2 Xử lý VBQPPL sau rà soát, hệ thống hóa  1,5 1,5 
Tài liệu kiểm chứng: 

 KH kiểm tra, rà soát năm 2019.pdf 

 BC 11 về công tác văn bản năm 2019 của UBND tỉnh.pdf 

 BC 87 rà soát lĩnh vực đất đai.pdf 

 BC 159 rà soát lĩnh vực KH và đầu tư.pdf 

 BC 278 rà soát lĩnh vực TP.pdf 

 BC 280 rà soát hoạt động DN.pdf 

 
  

2.3 Xử lý văn bản phát hiện sai phạm qua kiểm tra  1,5 1,5 
Tài liệu kiểm chứng: 

 KH kiểm tra, rà soát năm 2019.pdf 

 BC 11 về công tác văn bản năm 2019 của UBND tỉnh.pdf 

 TBKL 26 kiểm tra theo thẩm quyền địa bàn TP BG.pdf 

 TBKL 27 kiểm tra theo thẩm quyền LV Đất đai.pdf 

 TBKL 45 KT theo thẩm quyền ĐB huyện Lục Nam.pdf 

 TBKL kiểm tra theo thẩm quyền ĐB huyện Lục Nam pl I.pdf 

 TBKL KT theo thẩm quyền ĐB huyện Lục Nam pl II.pdf 

 TBKL 46 KT theo thẩm quyền ĐB huyện Việt Yên.pdf 

 TBKL KT theo thẩm quyền ĐB huyện Việt Yên phụ lục I.pdf 

 TBKL KT theo thẩm quyền ĐB huyện Việt Yên PL II.pdf 

 TBKL 47 KT theo thẩm quyền LV KHĐT &XD.pdf 

 TBKL KT theo thẩm quyền LV KHĐT &XD - PL I.pdf 

 TBKL KT theo thẩm quyền LV KHĐT &XD -PL II.pdf 

 TBKL kiểm tra theo thẩm quyền LV KHĐT&XD - PL III.pdf 

 
  

 3.CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 14 13,975 
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http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/24d3a88f-6c4c-f412-7d68-593aebdab354
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ad260337-42c5-1f7b-598b-a180e9268a76
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/a803d958-f03c-d6da-53a7-f16cc338716f
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/2ad46d9c-6f0f-26dd-2d0a-9fea883c9eb2
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e0992e5d-43bb-5e44-4e83-e94c3ffd59df
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/0ecf0132-8592-3bd5-5b8d-55a859fdd263
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/6054b2a9-06ee-e55f-b028-d6dd42a299f3
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/52931447-af37-bae5-b25f-663b27d812fb
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/08662112-9650-cc6b-2a14-a773337c55a4
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ac1a0e30-bfb1-f339-e901-600ecc47ab10
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/1b641841-0ef8-c925-aedf-9e7a5622d95a
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/6b1e27ec-c1bc-c8ab-581e-2ff01cff418e
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/a17d0531-79f0-8eb8-6532-66ada45cf907
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/c91f17c3-ed17-eca0-de53-d785445fc3ef
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
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 3.1 Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC) 1 1 
 

3.1.1 Thực hiện quy định về ban hành TTHC theo thẩm 

quyền  

0,5 0,5 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 01 kiểm soát TTHC.pdf 

Giải trình:Tỉnh không ban hành các quy định TTHC trái thẩm quyền 

được giao  
  

3.1.2 Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát TTHC  0,5 0,5 Tài liệu kiểm chứng: 

 QĐ 1332 thông qua phương án đơn giản hóa.pdf 

 Báo cáo 01 kiểm soát TTHC.pdf 

Giải trình:UJBND tỉnh đã phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC 

đối với 38 TTHC được quy định tại 17 băn bản QPPL của Trung 

ương thuộc 10 lĩnh vực. 

 
  

 3.2 Công bố, công khai thủ tục hành chính và kết 

quả giải quyết hồ sơ 
3,5 3,5 

 

3.2.1 Công bố TTHC và danh mục TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn 

tỉnh 

0,25 0,25 

Tài liệu kiểm chứng: 

 QĐ 980_công bố Danh mục TTHC_Sở Công thương.pdf 

 QĐ 160 công bố Danh mục TTHC_Sở KHĐT.pdf 

 QĐ 399_công bố DM TTHC Sở LĐ và UBND cấp xã.pdf 

 QĐ 418_công bố Danh mục TTHC_Sở Y tế.pdf 

 QĐ 523_công bố Danh mục TTHC Sở TTTT.pdf 

 QĐ 632_công bố DM TTHC Sở Giáo dục, huyện, xã.pdf 

 QĐ-678_công bố Danh mục TTHC_Sở KHĐT.pdf 

 QĐ 1571_công bố Danh mục TTHC Sở Nông nghiệp.pdf 

 QĐ 97_công bố Danh mục TTHC Sở Công thương.pdf 

 QĐ 1027- công bố DM TTHC Sở VHTTDL (LV VHTT).pdf 

 QĐ 1513_công bố DM TTHC Sở VHTTDL, UBND 

 
  

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/be7a118d-6df5-727d-c26c-5a2c4191d609
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javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/a35a0849-5a9d-c2d3-c5a1-adf4aa4efab9
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/bf4a272d-e725-4bf4-f058-bdd18ebd04f9
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/9b153d8b-eebf-8282-1fbb-7d8ea1c05e72
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/9d4a9580-881e-6105-5686-5cc7c129c459
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/c059a0b5-8173-717e-76b4-8c40c2ac6174
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/93676f28-9528-cac0-e848-326256e2c30b
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e01e3776-c318-1467-7b51-bddbbd2ea884
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/a908caa4-0b16-da4a-91a8-5befe8b20f3f
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/164d90c8-490a-786c-ff32-5c1a5fbed8b0
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/7b97d3d0-7678-6bae-1246-842f5bfd0935
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/c04f155c-677a-4563-bbf7-53a404e8a03a
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/c58abb73-72df-e993-3330-b895d528671a
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/623e2639-7322-e89c-2653-55771fc182be
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huyện.pdf 

 QĐ-1005_công bố DM TTHC Sở LĐTBXH, huyện, xã.pdf 

 QĐ-1153_CÔng bố DM TTHC SỞ LĐTBXH (LVNCC).pdf 

 QĐ-1157_công bố DM TTHC_Sở KHĐT.pdf 

 QĐ-1333_công bố DM TTHC_Sở Y tế.pdf 

 QĐ-1348_công bố DM TTHC_Sở Tài chính.pdf 

 QĐ-1349_công bố DM TTHC_Sở GTVT.pdf 

3.2.2 Nhập, đăng tải công khai TTHC vào Cơ sở dữ liệu 

quốc gia sau khi công bố  

0,25 0,25 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 01 kiểm soát TTHC.pdf 

 
  

3.2.3 Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC  0,75 0,75 Tài liệu kiểm chứng: 

 QĐ 323 công bố quy trình nội bộ Sở, ngành.pdf 

 QĐ 400 công bố quy trình nội bộ UBND cấp xã.pdf 

 QĐ 401 công bố quy trình nội bộ UBND cấp huyện.pdf 

 QĐ 402 công bố quy trình nội bộ LT tỉnh, huyện, xã.pdf 

 
  

3.2.4 Tỷ lệ CQCM cấp tỉnh và ĐVHC cấp huyện, cấp 

xã công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp 

nhận, giải quyết TTHC  

0,75 0,75 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 01 kiểm soát TTHC.pdf 

Giải trình:20 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 10 UBND cấp huyện, 

230 UBND cấp xã công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại nơi 

tiếp nhận, giải quyết TTHC  
  

3.2.5 Công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử 

(TTĐT) của tỉnh và Trang TTĐT của các cơ quan, đơn 

vị  

0,75 0,75 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 01 kiểm soát TTHC.pdf 

Giải trình:100% số TTHC được công khai đầy đủ trên Cổng TTĐT 

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/623e2639-7322-e89c-2653-55771fc182be
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/32576bfe-5cbb-2fc9-657a-f531d69e3d98
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/aa3e1b17-9d46-033d-5dfe-2b065a6768c3
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/90f6e429-e32a-56c1-7d38-c202be9ff3bb
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/7871219d-1b8c-a89c-152a-2b9438bd5f1e
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/2ff90413-f5d1-4340-77a7-21799b868438
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/6520d898-35c6-d1f3-f2ea-050a55f0d925
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/757a6e49-4374-2c18-fd35-c5a3c6387391
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/cc999211-78de-5e7f-860f-78fb3e91fbef
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/cd88a48a-e66e-ffcf-4e83-5c319a1f8658
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/b2e3d7b9-3d2b-32fd-aa58-9ca2d7e80b48
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/4dabf8d9-6b27-4208-59cd-c4529f554e83
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/c4a00d25-dd62-de78-84e8-d0916e18c302
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/f20595b5-494d-8ca6-f781-2b157914929f
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của tỉnh. 

20/20 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh công khai đầy đủ TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết trên trang TTĐT của đơn vị mình. 

10/10 UBND cấp huyện công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết trên trang TTĐT của đơn vị mình.  

3.2.6 Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 

trên Cổng TTĐT hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh  

0,75 0,75 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 01 kiểm soát TTHC.pdf 

Giải trình:20/20 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 10/10 UBND cấp 

huyện, 230/230 UBND cấp xã công khai tiến độ, kết quả giải quyết 

hồ sơ TTHC. 

Địa chỉ công khai: http://hanhchinhcong.bacgiang.gov.vn/ 

 
  

 3.3 Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông 
3,5 3,5 

 

3.3.1 Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa  

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

 QĐ 1907 công bố danh mục TTHC cấp huyện, xã, liên thông 

3 cấp.pdf 

 QĐ 1908 công bố danh mục TTHC 1 cửa, 1 cửa LT tại TT 

hành chính công.pdf 

 Báo cáo 01 kiểm soát TTHC.pdf 

Giải trình:Toàn tỉnh hiện có 2.136/2.136 TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của các Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

UBND cấp huyện; UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Bộ phận Một cửa đạt 100%. 

Trong đó: 1.568 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, 

ngành; 376 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

huyện; 192 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.  

 
  

javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/cba1961d-d38c-8de7-6580-1eea97996903
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9 

 

LĨNH VỰC/ TIÊU CHÍ/ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 
ĐIỂM 

TỐI ĐA 

TỰ 

ĐÁNH 

GIÁ 

TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG/ GIẢI TRÌNH 

3.3.2 Đưa TTHC ngành dọc thực hiện việc tiếp nhận hồ 

sơ tại Bộ phận Một cửa các cấp theo danh mục được 

phê duyệt  

0,5 0,5 

Tài liệu kiểm chứng: 

 QĐ 1908 công bố DM TTHC 1 cửa, 1 cửa LT tại TTHCC.pdf 

 CV 269 triển khai QĐ 1291.pdf 

 Báo cáo 01 kiểm soát TTHC.pdf 

 BHXH.pdf 

 CA tinh.pdf 

Giải trình:- Tổng số: 210 TTHC của các cơ quan ngành ở TW dọc 

thực hiện tại Bộ phận một cửa các cấp.  

 
  

3.3.3 Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyết theo 

hình thức liên thông cùng cấp  

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

 QĐ 1908 công bố danh mục TTHC 1 cửa, 1 cửa LT tại TT 

hành chính công.pdf 

 QĐ 1907_TTHC Cấp huyện, xã, liên thông.PDF 

Giải trình:Toàn tỉnh có 377 TTHC được giải quyết theo hình thức 

liên thông cùng cấp. 

 
  

3.3.4 Số TTHC hoặc nhóm TTHC được giải quyết theo 

hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền  

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

 QĐ 1907_TTHC Cấp huyện, xã, liên thông.PDF 

 QĐ 1908 công bố danh mục TTHC 1 cửa, 1 cửa LT tại TT 

hành chính công.pdf 

Giải trình:Toàn tỉnh có 105 TTHC được giải quyết theo hình thức 

liên thông giữa các cấp chính quyền. 

 
  

 3.4 Kết quả giải quyết TTHC 5 4,975 
 

3.4.1 Tỷ lệ hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp 

tỉnh tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn  

1,5 1,4954 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 01 kiểm soát TTHC.pdf 

Giải trình:Tổng số hồ sơ TTHC do CQCM cấp tỉnh đã tiếp nhận 

trong năm: 93.964  
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Tổng số hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn: 93.678, đạt 

99,6956% 

Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 286 

3.4.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận 

trong năm được giải quyết đúng hạn  

1,5 1,4824 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 01 kiểm soát TTHC.pdf 

Giải trình:Tổng số TTHC do UBND cấp huyện đã tiếp nhận trong 

năm: 100.781 

Tổng số hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn: 99.598, đạt 

98,8262% 

Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 1.183 

 
  

3.4.3 Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận 

trong năm được giải quyết đúng hạn  

1 0,9972 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 01 kiểm soát TTHC.pdf 

Giải trình:Tổng số hồ sơ TTHC do UBND cấp xã đã tiếp nhận trong 

năm: 546.723 

Tổng số hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn: 545.186, đạt 99,72% 

Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 1.537 

 
  

3.4.4 Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để 

xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC  

0,25 0,25 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 01 kiểm soát TTHC.pdf 

 Các phiếu xin lỗi tổ chức, công dân 
 

  

3.4.5 Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa 

phương 

0,75 0,75 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 06 đánh giá giải quyết TTHC.pdf 

 Biểu tổng hợp đánh giá giải quyết TTHC huyện, xã.xlsx 

Giải trình:Cấp tỉnh: 11/17 cơ quan XL xuất sắc, 6/17 cơ quan XL tốt 

Cấp huyện: 10/10 xếp loại Tốt 
 

  

javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/fa51dba5-c78b-b937-d1af-f4ab8e0c893c
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/fbc9e69e-e3a2-b2f9-c7b9-ad7856df3e31
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/aca01ee2-0af6-ddaa-3cab-f24f6b664d55
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/58f87b74-4629-e1c3-5c48-c44412a8c466
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/59ff17c2-3a82-1e97-d6d0-8da09e8ba981
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LĨNH VỰC/ TIÊU CHÍ/ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 
ĐIỂM 

TỐI ĐA 

TỰ 

ĐÁNH 

GIÁ 

TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG/ GIẢI TRÌNH 

Cấp xã: 230/230 xếp loại Tốt trở lên 

 3.5 Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) 

của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của tỉnh 

1 1 
 

3.5.1 Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh  

0,75 0,75 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 01 kiểm soát TTHC.pdf 

 CV so 10-Tra loi PAKN.pdf 

Giải trình:Năm 2019, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận được 3 phản ánh kiến 

nghị, trong đó có 2 kiến nghị qua điện thoại. 
 

  

3.5.2 Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ 

chức đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh  

0,25 0,25 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 01 kiểm soát TTHC.pdf 

 CV so 10-Tra loi PAKN.pdf 
 

  

 4.CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 7,5 7,5 
 

 4.1 Thực hiện quy định của Chính phủ và hướng 

dẫn của các bộ, ngành về tổ chức bộ máy 
3,5 3,5 

 

4.1.1 Sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, 

nhiệm vụ của các CQCM cấp tỉnh, các phòng chuyên 

môn cấp huyện  

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Các Quyết định quy định Chức năng, nhiệm vụ của các Sở, cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, của các Phòng chuyên môn 

thuộc UBND cấp huyện 
 

  

4.1.2 Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo 1,5 1,5 Tài liệu kiểm chứng: 

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/87506d80-79bb-d56a-5273-854bc9dc7427
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/aecee86e-5c8a-3077-3d1f-58f5ffea0b12
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/14cd3454-b25a-f62b-6ef8-07f944eb0dd7
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/52833324-2921-d8f7-a9e4-98202ddbd491
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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LĨNH VỰC/ TIÊU CHÍ/ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 
ĐIỂM 

TỐI ĐA 

TỰ 

ĐÁNH 

GIÁ 

TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG/ GIẢI TRÌNH 

tại các cơ quan hành chính   BC 1499 số lượng cấp phó 2019.PDF 

4.1.3 Tỷ lệ giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so 

với năm 2015 

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 380 sắp xếp tổ chức.pdf 

Giải trình:Tổng số đơn vị SNCL trong năm 2015: 1.304 đơn vị; Năm 

2019: 1.155 đơn vị (giảm 149 đơn vị so với năm 2015) 
   

 4.2 Thực hiên quy định về sử dụng biên chế được 

cấp có thẩm quyền giao 
2,5 2,5 

 

4.2.1 Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành 

chính  

0,5 0,5 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo tình hình sử dụng biên chế năm 2019.pdf 

Giải trình:- Biên chế hành chính được giao năm 2019: 2.046 biên 

chế; 

- Biên chế thực hiện: 1.897 biên chế (giảm 149 biên chế được giao) 

 

   

4.2.2 Thực hiện quy định về số lượng người làm việc 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập của tỉnh  

0,5 0,5 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo tình hình sử dụng biên chế năm 2019.pdf 

Giải trình:- Biên chế sự nghiệp được giao năm 2019: 34.932 biên 

chế; 

- Biên chế thực hiện: 34.089 biên chế (giảm 843 biên chế được giao) 
   

4.2.3 Tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015  1,5 1,5 Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo tình hình sử dụng biên chế năm 2019.pdf 

 CV 119_tình hình biên chế năm 2015.pdf 

Giải trình:- Năm 2015 tổng số biên chế hành chính được giao 2.317. 

- Năm 2019 tổng số biên chế hành chính thực hiện là 1.897, đạt tỷ lệ 

giảm biên chế 18,127% 

 
  

javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/c56e7e28-0046-9bdd-c85c-b4af4862bd03
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ccceb86c-fe05-6b95-331f-dedb7cfe406b
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/c551390b-981b-528a-a1a1-771249360c24
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/f7469e91-6220-2bf7-6845-ab5d09d724c1
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/6051d458-af99-b056-e1f5-ac9fa22dc9a0
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ad1919db-6214-2578-df7f-ebcb39ac4a5d


13 

 

LĨNH VỰC/ TIÊU CHÍ/ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 
ĐIỂM 

TỐI ĐA 

TỰ 

ĐÁNH 

GIÁ 

TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG/ GIẢI TRÌNH 

 4.3 Thực hiện phân cấp quản lý 1,5 1,5 
 

4.3.1 Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý do 

Chính phủ và các bộ, ngành ban hành  

0,25 0,25 

Tài liệu kiểm chứng: 

 QĐ 01.2019. phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng.pdf 

 QĐ 36-2017 quản lý và điều hành NSĐP.pdf 

 Nghị quyết 31-2016- phân cấp ngân sách.pdf 

 Quyết định 26-2013-phân cấp quản ly CBCC.pdf 

 QĐ số 34.2018_sửa đổi QĐ 44_ủy quyền phê duyệt giá 

đất.pdf 

 NQ_09_PC_NGAN_SACH.pdf 

 QD_13_PC_don-vi_tu_chu.pdf 

   

4.3.2 Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các 

nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, 

cấp xã 

0,25 0,25 

Tài liệu kiểm chứng: 

 KH 03 giám sát nguồn vốn đầu tư.pdf 

 KLKT 807_Sở KHĐT_giám sát đầu tư_TT Vôi.pdf 

 KLKT 2682 công tác đấu thầu Dự án Nhà thi đấu TT.PDF 

 KLKT 2644 SKHĐT_giám sát đầu tư dự án_Hiệp Hòa.PDF 

 KLKT 2574_SKHĐT_công tác đấu thầu kế hoạch bảo trì CT 

đường bộ.PDF 

 KLKT 1614_SKHĐT_giám sát đầu tư dự án đường 

nhánh_Lục Nam, Lục Ngạn.PDF 

 KLKT 1439_SKHĐT_giám sát đầu tư_Việt Yên.PDF 

 QĐ 403 kế hoạch thanh tra 2019_ Sở Tài chính.pdf 

 Thong bao 169 kiểm tra LNam, VYên, TYên, 

YDung_STNMT.pdf 

 Bao cao 362 kết quả ktra_STNMT.pdf 

 Kế hoạch 38_kiểm tra quản lý biên chế 2019.PDF 

 CV-1077-thông báo lịch kiểm tra UBND huyện Yên Thế.pdf 

 CV-1114-TB lịch kiểm tra, GD, NGV, TTTT.pdf 

   

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e2b6eca5-f038-83b1-a914-c9040583b6ca
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/55437477-880d-bceb-56b9-7f04cc85bec5
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/29daab04-0858-3597-5fd1-4a45f42b881e
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/d4db95c3-9aa7-2d3f-f8e7-593e94ed6ce2
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/b02b9a3f-dbef-ffc2-8901-deb43b10d5d0
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/b02b9a3f-dbef-ffc2-8901-deb43b10d5d0
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/b024bcd6-7c87-843e-b320-b4e970649299
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/06429d56-4fac-678d-787b-88b324a643eb
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/fc9d6a74-afd0-e156-0a2e-5c3a0121c0a6
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/6f2a442c-6eb8-39c0-ddff-c9df1d56025b
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/a311de89-8c84-254e-6b85-416294c454d4
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/8c6ca387-8642-01ae-368d-86510c63b31a
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/f47d87a2-4b38-4ffb-8ea6-470046f747dd
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/f47d87a2-4b38-4ffb-8ea6-470046f747dd
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/14423ab4-72d4-ad76-70d4-ff48e0ba1c0f
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/14423ab4-72d4-ad76-70d4-ff48e0ba1c0f
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ed738b73-29fa-b28d-80ed-2ad46dccaa20
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/59f70301-166c-57dc-c983-0062cebdba69
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/f35e3048-05fe-4334-acfe-d53dd1ece67c
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/f35e3048-05fe-4334-acfe-d53dd1ece67c
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ab5201e8-fac5-c2d8-352e-b598c44c7670
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/3b2386bb-8f2d-95c5-5911-bef1b413ba2a
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/f61b1fe0-4a5f-3f7e-484c-4c7d354bb28e
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/9e49f54e-7496-081b-835f-c1f74dc30342


14 

 

LĨNH VỰC/ TIÊU CHÍ/ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 
ĐIỂM 
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TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG/ GIẢI TRÌNH 

 CV-1342-TB lịch ktra, VP, TC, BDT.pdf 

4.3.3 Xử lý các vấn đề về phân cấp phát hiện qua kiểm 

tra 

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

 BC- 433-BC-SKHĐT_xã Yên Mỹ, TT Vôi.pdf 

 bc-434-SKHĐT_ xã Quang CHâu.pdf 

 KLKT 1439_SKHĐT_giám sát đầu tư_Việt Yên.PDF 

 KLKT 1614_SKHĐT_giám sát đầu tư dự án đường 

nhánh_Lục Nam, Lục Ngạn.PDF 

 KLKT 2574_SKHĐT_công tác đấu thầu kế hoạch bảo trì CT 

đường bộ.PDF 

 KLKT 2644 SKHĐT_giám sát đầu tư dự án_Hiệp Hòa.PDF 

 KLKT 807_Sở KHĐT_giám sát đầu tư_TT Vôi.pdf 

 KLKT 2682 công tác đấu thầu Dự án Nhà thi đấu TT.PDF 

 KL 01_huyện Lục Ngạn_STC.pdf 

 KL 08_Ban QLDA ĐTXD_STC.PDF 

 KL 16_BV Ung bướu_STC.pdf 

 KL 29_huyện Việt Yên_STC.PDF 

 KL 44_Yên DŨng, Yên Thế, Hiệp Hòa_Sở TC.PDF 

 KL 52_huyện Lục Nam_STC.pdf 

 BC- 312-UBND huyen Yen the_SKHĐT.pdf 

 Bao cao 362 ket qua ktra_STNMT.pdf 

 QĐ 04 thu hồi tiền.pdf 

 QĐ 382_thu hồi tiền.pdf 

 Các TBKL kiểm tra biên chế năm 2019 

Giải trình:Các cơ quan, địa phương đã xử lý 100% vấn đề được phát 

hiện hoặc kiến nghị xử lý 

   

 5.XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
8 8 

 

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e539d0ce-0e55-c85d-bea3-5b5f0ae55b44
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/232996ee-bf5b-27ec-02ba-279e463cb703
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/def2fb6d-6c59-a829-e8c0-2699a22cec09
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/10140ef0-b527-71a7-6e2a-eeebdd6471fb
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/716bc272-7897-90ff-5f91-270473ee5dd4
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/716bc272-7897-90ff-5f91-270473ee5dd4
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/513791a0-a4a5-1ea2-4a82-2c730b7c09e2
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/513791a0-a4a5-1ea2-4a82-2c730b7c09e2
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/22ac9655-9d26-7451-3eaf-c9d87f8736ca
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/d5092313-284b-8163-7e02-77fda98e52cb
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/358c80ae-dc78-3a9f-69ca-a74012d2f671
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/c0435db9-dbd4-f43d-d742-aa4cb93bbced
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/eeaedc7a-44f4-92d5-1295-e26900a82b3d
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/a14bdf4a-cd6e-42c0-2a01-8b96fd48d0f5
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/626aec0c-1189-52ab-8c37-4d5188775653
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/40d7238d-7d25-86b8-dc47-693a59610708
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/efa9cc0c-291c-c970-ef90-abb42aee1944
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/25ad277d-daa9-5f42-b456-76e7de4d297b
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/c6cbcfde-8227-efdc-fe25-bf6b6481e533
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/2bd9cd8f-3bf1-e885-544f-30c626ede6a0
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/7cae13d0-0421-df97-389e-8cc90dab622b
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
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LĨNH VỰC/ TIÊU CHÍ/ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 
ĐIỂM 

TỐI ĐA 

TỰ 

ĐÁNH 

GIÁ 

TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG/ GIẢI TRÌNH 

 5.1 Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị 

trí việc làm 
2 2 

 

5.1.1 Tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh bố trí 

công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt  

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 205 bố trí VTVL CBCCVC.pdf 

 QĐ 1099 Đề án VTVL TPBG.pdf 

 QĐ 1100 Đề án VTVL Lục Ngạn.pdf 

 QĐ 1101 Đề án VTVL Lục Nam.pdf 

 QĐ 1102 Đề án VTVL Việt Yên.pdf 

 QĐ 1103 Đề án VTVL Yên Thế.pdf 

 QĐ 1104 Đề án VTVL Yên Dũng.pdf 

 QĐ 1105 Đề án VTVL Hiệp Hòa.pdf 

 QĐ 1106 Đề án VTVL Tân Yên.pdf 

 QĐ 1107 Đề án VTVL Lạng Giang.pdf 

 QĐ 1108 Đề án VTVL Sơn Động.pdf 

 QĐ 1109 Đề án VTVL VP UBND tỉnh.pdf 

 QĐ 1110 Đề án VTVL Ttra tỉnh.pdf 

 QĐ 1111 Đề án VTVL Ban Dân tộc.pdf 

 QĐ 1112 Đề án VTVL BQLKCN.pdf 

 QĐ 1113 Đề án VTVL Sở VHTTDL.pdf 

 QĐ 1114 Đề án VTVL Sở GTVT.pdf 

 QĐ 1115 Đề án VTVL Sở Xây dựng.pdf 

 QĐ 1116 Đề án VTVL Sở Tài chính.pdf 

 QĐ 1117 Đề án VTVL Sở Ngoại vụ.pdf 

 QĐ 1118 Đề án VTVL Sở TTTT.pdf 

 QĐ 1119 Đề án VTVL Sở Tư pháp.pdf 

 QĐ 1120 Đề án VTVL Sở NNPTNT.pdf 

 QĐ 1121 Đề án VTVL Sở LDTBXH.pdf 

 QĐ 1122 Đề án VTVL Sở KHCN.pdf 

   

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/52ace8f8-fcb0-d6f3-229a-961df07d6098
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/c8fdc75e-1a87-1433-5865-2c6036492ea7
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/d9ac4c5b-7f85-93fb-c93d-b887c0543f2d
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/00469649-eeca-c116-be41-dad1944102b3
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/0e1badfb-e7c5-ecde-d457-21be8823201b
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/6115c6dc-4c33-d30f-f958-4aac95f300e6
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/213961a4-ff85-4e67-8363-6c407743548c
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e433fcff-b953-040f-e444-044e3f7593ec
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/cff044f5-b2b8-042d-f3aa-a7e691bc2f0b
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/a8d03742-da00-6fe7-73e5-21d3e3f5be08
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/68741dc3-7c66-46ff-3134-09779930df6b
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/02ddaafa-3f02-77c1-16de-2c152be0c19f
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/4c377d8f-4394-c74c-209c-9927ff97eea0
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/2745ff8b-3efb-5402-0a22-604d44996b09
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/57519f2d-d674-53bf-e100-a165c66edba7
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/a2528112-d4b8-e2fc-05c5-b1b69b274645
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/82e93c4d-551e-eafe-5e83-b3d4d4200f5d
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/6653a36e-f936-26f9-aa26-c98117f7acfa
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ab64601f-8db4-7cf5-e9cb-4ea98d8a0344
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/9ec35496-4a20-b12c-c62a-6a01bafe9986
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/101548ee-b489-fa1e-6e94-61deeafad129
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/c8a1a050-3e99-a390-4e66-273a5818a80e
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/73516d2c-50cb-1f0e-e3cf-d47dd65372a8
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/6a95d44b-a71b-2f98-d3d0-779d3c5f9088
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/5f59a28b-9843-5492-b702-88bf85bfa15b
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LĨNH VỰC/ TIÊU CHÍ/ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 
ĐIỂM 

TỐI ĐA 

TỰ 

ĐÁNH 

GIÁ 

TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG/ GIẢI TRÌNH 

 QĐ 1123 Đề án VTVL Sở TN&MT.pdf 

 QĐ 1124 Đề án VTVL Sở GD và ĐT.pdf 

 QĐ 1125 Đề án VTVL Sở Nội vụ.pdf 

 QĐ 1126 Đề án VTVL Sở KHĐT.pdf 

 QĐ 1127 Đề án VTVL Sở Y tế.pdf 

 QĐ 1128 Đề án VTVL Sở CThương.pdf 

5.1.2 Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức 

theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt  

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 205 bố trí VTVL CBCCVC.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_ huyện Hiệp Hòa.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_ huyện Lạng Giang.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_ huyện Lục Nam.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_ huyện Lục Ngạn.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_ huyện Sơn Động.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_ huyện Tân Yên.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_ huyện Việt Yên.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_ huyện Yên Dũng.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_ huyện Yên Thế.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_ TP Bắc Giang.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_ Sở Tư pháp.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_ Sở VHTTDL.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_ Sở Y tế.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_ Văn phòng UBND tỉnh.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_Sở Công Thương.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_Sở giáo dục và ĐT.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_Sở KH và CN.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_Sở KH và ĐT.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_Sở LĐTBXH.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_Sở NN và PTNT.pdf 

   

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/25494015-9807-1f8c-8ad8-e85b00ace8c3
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/a121d3e5-17f5-7897-6252-b0f26a518d11
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/30f6bfbf-1d4c-4a58-6a38-82072cef16fb
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/191652db-3457-7837-9809-0f726d660097
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/19bdbf3b-00bb-38d7-1a0d-ad2cf1a1a885
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/6aa1cd49-061c-62a1-4623-691b65d6402d
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/f2d25c63-06b7-cf0e-a5ae-36c0bcde48a0
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ec775e73-a4d0-2dae-b809-5e6213b2d343
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/1d42bf07-21fb-daa1-1f7f-81d65f62022d
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/d5d4e046-62cc-bcd1-06c3-28a0ca074312
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/02b9413a-adcb-8a18-7569-5421e17b1306
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/93acefa3-11d1-0976-95bf-9d3008d7d1e3
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/f2ce5e3d-be02-36fa-b1ca-ba9b45d794e2
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/2f653323-96dd-91d9-83d4-cd6f91aa04a2
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/5f4490e3-b8b1-8375-9901-c47d52519556
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/b46e9400-14e5-07b2-bd43-7ec798cb9dc7
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e022841a-d399-d3c3-2fda-3ae5007e9b5c
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/2043b22c-204e-4b5e-c84f-2b6ee565f923
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/7a6ac356-2b82-c4f5-e9d6-8ebd32357d38
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/1e99c0a3-b31c-137d-0bad-18143e2a3f04
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/3fb6b064-47c5-9440-e240-0d444fc32e6d
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/6e1c382d-a0a7-b77d-a34d-8ba6bdacf06a
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ca0db2be-3b7c-d1d5-e553-21bbe5b8a6c8
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/75c40401-42f7-45fd-1d73-90d209a525e0
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/90e67b55-aae0-8c82-da80-ebf17a95820b
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/3ac70cf3-3550-5d68-f412-f9120931ef38
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/4534a653-bcc3-1958-14c9-721bb1052bd1
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LĨNH VỰC/ TIÊU CHÍ/ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 
ĐIỂM 

TỐI ĐA 

TỰ 

ĐÁNH 

GIÁ 

TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG/ GIẢI TRÌNH 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_Sở Nội vụ.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_Sở TN và MT.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_Sở TT và TT.pdf 

 QĐ phê duyệt VTVL viên chức_Sở Xây dựng.pdf 

 5.2 Tuyển dụng công chức, viên chức 1 1 
 

5.2.1 Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại 

CQCM cấp tỉnh, ĐVHC cấp huyện, cấp xã  

0,5 0,5 

Tài liệu kiểm chứng: 

 KH-149-thi tuyển công chức 2019.pdf 

 qdct-1102_thành lập Hội đồng tuyển dụng CCVC 2019.pdf 

 qdct-1608-công nhận kết quả trúng tuyển CCVC 2019.pdf  
  

5.2.2 Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức tại 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh  

0,5 0,5 

Tài liệu kiểm chứng: 

 132_Kế hoạch xét tuyển dụng giáo viên 2019.pdf 

 QĐ 1050 thành lập HĐ tuyển dụng giáo viên 2019.pdf 

 1369_QĐ công nhận kết quả trúng tuyển GV 2019.pdf 

 KH_148_TD_VIEN_CHUC.pdf 

 qdct-1608-công nhận kết quả trúng tuyển CCVC 2019 (1).pdf 

 
  

 5.3 Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức theo thẩm quyền của tỉnh 
0,5 0,5 

 

5.3.1 Thực hiện quy định về thi nâng ngạch công chức  0,25 0,25 Tài liệu kiểm chứng: 

 KH 3504_nâng ngạch Chuyên viên chính.pdf 

 QĐCT-1578_thành lập Hội đồng thi nâng ngạch, thăng 

hạng.pdf 

 QĐ-24 BNV Công nhận kết quả nâng ngạch Chuyên viên 

chính.PDF 

 KH 3503_nâng ngạch CV.PDF 

 
  

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/fea405d2-3e1a-8a4a-fb72-6bc3aec7571e
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/b58fe316-2d93-7a25-f299-cdc1c1e82c93
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/7fb52458-4dd3-12a8-6af4-4f2f4e878e8b
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/191f22b4-3f1d-a30c-de52-a7af8150d14a
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/936b3e56-7fe6-de99-48be-4dfc912f93c2
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/a46f78b5-33e4-4f58-92e3-b1a77e11a01c
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e6c37a4f-15bb-764a-6a34-8edd55b55243
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/10d65441-2640-db73-b593-42469d389490
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/717f9c36-4d23-5656-bcc6-b782de307d92
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/d311a643-f611-73b3-5a32-70b59182abcc
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/62276ef4-3b22-be38-9d2b-8d6b977a97f6
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/22782802-0188-93aa-633c-75dbbd49c86b
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/57fe2e3f-ecac-e77d-a2e2-be3af963ad0a
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/09a7e800-74d0-a839-8530-93cc3a14c826
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/09a7e800-74d0-a839-8530-93cc3a14c826
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/5dfea3e0-8688-1187-41c5-f380240766a5
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/5dfea3e0-8688-1187-41c5-f380240766a5
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/aa5a372f-828f-f28f-47fd-e706739900e0
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LĨNH VỰC/ TIÊU CHÍ/ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 
ĐIỂM 

TỐI ĐA 

TỰ 

ĐÁNH 

GIÁ 

TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG/ GIẢI TRÌNH 

 QĐ 224_công nhận nâng ngạch CV.PDF 

Giải trình:Nâng ngạch Chuyên viên, chuyên viên chính tỉnh thực hiện 

năm 2018. Năm 2019 tỉnh chưa tổ chức thi nâng ngạch công chức 

5.3.2 Thực hiện quy định về thi, xét thăng hạng viên 

chức  

0,25 0,25 

Tài liệu kiểm chứng: 

 KH 1758_thăng hạng Giáo viên hạng III.pdf 

 QĐ 1578 thành lập Hội đồng.pdf 

 QĐ 1474 công nhận thăng hạng III giáo viên.PDF 

 KH 3505_thăng hạng CVC.PDF 
 

  

5.4 Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo 

tại các cơ quan hành chính 

0,75 0,75 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Danh sách và các Quyết định Bổ nhiệm lãnh đạo Sở, lãnh đạo 

phòng thuộc Sở, lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc UBND cấp 

huyện  
  

 5.5 Đánh giá, phân loại công chức, viên chức 1,75 1,75 
 

5.5.1 Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại 

công chức, viên chức theo quy định  

0,25 0,25 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 08 đánh giá phân loại CBCC.pdf 

 Hướng dẫn đánh giá CBCC.pdf 
 

  

5.5.2 Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán 

bộ, công chức, viên chức  

1,5 1,5 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 07 chấp hành kỷ luật kỷ cương.pdf 

Giải trình: Năm 2019, Bắc Giang không có cán bộ lãnh đạo quản lý 

bị xử lý kỷ luật  
  

5.6 Mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức  

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Kế hoạch 2048 đào tạo, bồi dưỡng năm 2019.pdf 

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/1b670ef5-1b87-179f-076c-b5cee774845b
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/b477bc6f-569d-5855-d0e9-e837b2c8f897
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/63d6dab4-3e7a-e0f8-82f0-482f81d80045
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/900b9732-29c8-970b-5c98-490fd1076218
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ef0a1363-5dc8-35f3-7733-aae9f9f0fd43
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/a2023230-0504-3b62-234b-68b7f87b2402
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/d93f6cde-5f92-9bb1-fed6-fc123ad49e96
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/45ea987f-604a-82f5-1275-a361240a4233
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/88c7d511-2283-4a39-8666-36cc23d2b757
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LĨNH VỰC/ TIÊU CHÍ/ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 
ĐIỂM 

TỐI ĐA 

TỰ 

ĐÁNH 

GIÁ 

TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG/ GIẢI TRÌNH 

 
  

 Báo cáo 04_kết quả đào tạo bồi dưỡng tỉnh Bắc Giang năm 

2019.PDF 

 CV-1128-đề nghị mở 4 lớp TP-HT.pdf 

 CV-3320 UBND đồng ý mở lớp bồi dưỡng TPHT.pdf 

 CV-2756 UBND Điều chỉnh bổ sung KH đào tạo.pdf 

 CV-3117 UBND đồng ý bổ sung 8 lớp bồi dưỡng GV.pdf 

 5.7 Cán bộ, công chức cấp xã 1 1 
 

5.7.1 Tỷ lệ đạt chuẩn của công chức cấp xã  0,5 0,5 Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 208 số lượng chất lượng CBCC cấp xã.pdf 
 

  

5.7.2 Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã  0,5 0,5 Tài liệu kiểm chứng: Báo cáo 208 số lượng chất lượng CBCC cấp 

xã.pdf 
 

  

 6.CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 8,5 7,3008 
 

 6.1 Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách 3 2,0508 
 

6.1.1 Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách nhà nước hàng năm  

1 0,8008 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 197 giải ngân đầu tư công.pdf 

 CV 197_STC.pdf 

Giải trình:Đến 31/01/2020, Giải ngân 1.354,5 tỷ/ 1.879,48 tỷ đồng 

đạt 72,06%. Theo quy định nguồn vốn đầu tư được giải ngân đến hết 

tháng 3/2020 mới hết niên độ và báo cáo. 

 
  

6.1.2 Thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản 1 1 Tài liệu kiểm chứng: 

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/933d6ffe-e77b-3b71-de37-1b67fa0188df
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/933d6ffe-e77b-3b71-de37-1b67fa0188df
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/0a1da301-07ae-5308-babe-6de557906712
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/d8fda87f-cb2b-246e-977e-99a13dfef453
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/50719d5d-1451-ae4a-16a8-48f93d288fc0
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/f3337fd2-497d-cfd4-4196-7d2f8742b83b
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ef1717e8-9f6d-b78f-7b7f-5c3a777dbcf5
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e833335f-1efd-e4fe-e564-8c9336cf54a8
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e833335f-1efd-e4fe-e564-8c9336cf54a8
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ac6c81fc-168e-73b5-225b-239ed3638d8f
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/33ffddd3-d4d5-d8f0-2966-aadd8ab186c1
javascript:;
javascript:;
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ĐIỂM 

TỐI ĐA 
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lý hành chính tại cơ quan hành chính các cấp ở địa 

phương 

 BC17 thực hiện ND 130 va ND 16 năm 2019.pdf 

 Phụ lục 01 kèm theo BC 17.pdf 

 Phụ lục 02 kèm theo BC 17.pdf 

 Phụ lục 03 kèm theo BC 17.pdf 

 Phụ lục 04 kèm theo BC 17.pdf 

 Phụ lục 05 kèm theo BC 17.pdf 

Giải trình:Không có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành 

chính tại các cơ quan hành chính các cấp 

 
  

6.1.3 Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách  

1 0,25 

Tài liệu kiểm chứng: 

 BC 396_kết quả thực hiện kiến nghị sau kiểm toán (1).pdf 

 BC 323_kết quả thực hiện các kiến nghị tài chính.pdf 

 Biểu kèm theo BC 323.pdf 

Giải trình:Tổng số tiền đã nộp NSNN theo kiến nghị 

45.211.862.403đ (trong đó năm 2018 là: 38.838.814.560; năm 2019 

là: 6.373.047.843)/Tổng số tiền phải nộp theo kiến nghị là: 

54.762.921.079, đạt tỉ lệ 82,55% 

 
  

 6.2 Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 2 1,75 
 

6.2.1 Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh 

về quản lý, sử dụng tài sản công  

0,5 0,5 

Tài liệu kiểm chứng: 

 NQ 09.2018 phân cấp quản lý tài sản công tỉnh BG.pdf 

 QĐ_33_2018_QĐ_UBND diện tich chuyên dùng các 

ĐVSN.pdf 

 QĐ 01_tiêu chuẩn, ĐM Sở TTTT.pdf 

 QĐ 02_tiêu chuẩn, ĐM_VPUBND tỉnh.pdf 

 QĐ 03_tiêu chuẩn, ĐM_Trường Ctri.pdf 

 QĐ 05_tiêu chuẩn, ĐM Sở Nội vụ.pdf 

 QĐ 10_tiêu chuẩn, Đm Sở Công thương.pdf 

 
  

javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/17057f7c-e30e-02df-fb56-4aacac0e97c9
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ded552c2-08d9-6377-9c0e-c2730f54b122
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/c505f087-fa44-dc49-47ae-9664933996cb
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/5f8aa89c-a36d-c8b1-33b4-7198af650ea6
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/5e656c71-746f-3c11-5b6f-5b53c3e57090
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/1a21401a-97d0-bfa7-a563-af7945154bc0
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/44f21a19-33f9-2ba7-6625-e099c31ae63d
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/8533e56a-cd02-cd7a-eae9-8343fc833fc4
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/4a2b9b0e-0eae-ad05-6c54-521c9dd1052c
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/66c40f2d-eb22-6446-8856-7037ae0ba590
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/34c8a378-c8db-94db-635c-af476563e115
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/34c8a378-c8db-94db-635c-af476563e115
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/4a9098bf-7d19-d35b-fcc9-ef60f5fc3741
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/33f8fbc0-30d6-6ef3-d89f-5cc9d1bf8bbb
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/263654c5-be9e-e832-ad20-557cd08d2624
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/32492536-a4e5-e55f-93ae-5bc4d24e8e80
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/80669c9d-c99b-4950-f5fb-bf7e15c0139e
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 QĐ 36_TCĐM Sở Ngoại vụ.pdf 

 QĐ 77_TCĐM Sở GTVT.pdf 

 QĐ 368_ TCĐM ĐAI PTTH TINH.pdf 

 QĐ 372 TC, ĐM sử dụng máy móc (LH CHKHKT).pdf 

 QĐ 375_TCĐM sử dụng máy móc_TTHCC.pdf 

 QĐ 382_TCĐM sử dụng máy móc_Sở KHCN.pdf 

 QĐ 383_TCĐM sử dụng máy móc_Sở NN&PTNT.pdf 

 QĐ 423_TCĐM sử dụng máy móc_Sở XD.pdf 

 QĐ 424_TCĐM sử dụng máy móc_Sở KHĐT.pdf 

 QĐ 432_TCĐM sử dụng máy móc_Sở LĐTBXH.pdf 

 QĐ-1039-2019-xe o to.pdf 

 QD 245 TC,DM Sở TNMT.pdf 

 QD 333 TC,DM Sở Văn hóa.pdf 

 QD 405 TC,DM Sở Khoa hoc.pdf 

 QD 399 TC,DM Sở LDTBXH.pdf 

 QD 172 TC,DM Sở Lao động.pdf 

6.2.2 Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 

của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

0,5 0,5 

Tài liệu kiểm chứng: 

 BC17 thực hiện ND 130 va ND 16 năm 2019.pdf 

 Phụ lục 02 kèm theo BC 17.pdf 

 163_Quy chế QL, sử dụng tài sản công_ BV sản nhi.pdf 

 50-quy che QL, sử dụng tài sản công_Sở Công thương.PDF 

 40_quy chế QL, sử dụng tài sản công_Sở Văn hóa TTDL.pdf 

 09_quy chế QL, sử dụng tài sản công_Ban dân tộc.pdf 

 25_Quy chế QL, sử dụng tài sản công_Ban QLDA KCN.pdf 

 69_Quy che QL, sử dụng tài sản công_So GTVT.PDF 

 348_quy che QL, sử dụng tài sản công_So LĐTBXH.pdf 

 133_Quy chế QL, sử dụng tài sản công_Sở Y tế.pdf 

 33_Quy che QL, sử dụng tài sản công_Thanh tra tỉnh.pdf 

 
  

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/f988658e-a464-2afe-2b63-d0bf35d673e6
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/dc68c025-e573-5a8e-7779-8aaf2536504c
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/3197dbeb-e967-f5fd-d21a-99393ad1f39f
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/753d75bf-62e9-09f7-9e7b-5186a3733ec2
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/9f6663df-5605-c6dd-2552-0bd3c208f3c1
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/d1ae27da-852f-032f-2293-5d8aaf974daa
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/94cbf04e-da53-4764-24e8-5bf085ae5357
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e6d76106-593a-a2c3-69ac-86202186f38a
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/d7156e4c-bc29-b1ef-37a8-05d203c69564
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/dce34386-bb84-6ec1-8475-c5c675e20d4e
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/39fe5947-5c8d-60e5-bf53-e81a936ce6d0
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/7387b3e5-d614-ea79-dfc7-6003ab76c669
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/50bb6c95-720d-c846-15e6-4376958773f6
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/9ff60782-8d3a-303c-a217-2bd5ae27ca1b
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/6c33158e-7ac0-2a4b-fc3c-f6baa505bf49
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/95519b43-3db9-18e5-dafb-f0d2ac04439f
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/da41db1e-7c32-1d4c-5dfe-f4e88351d5e9
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e7077486-3c4c-d72c-43d5-594b53e59a30
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/4668ac4b-c63a-01e0-a84a-480a1f31528c
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/2ed0fc57-c85d-1fe7-3d88-faad297b4b87
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/c9c6b543-9e96-2820-5ba4-375fcb5be2eb
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/559236c7-7e3d-10a3-0ca2-85baa95c2445
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/8e071fd7-1448-933f-92fc-e188a9fefd2a
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/4d942784-a195-1de2-c0fa-37b14011dae2
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/5f28543f-07bf-b2ca-085c-c0de38e78281
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/a5639fe7-5c33-d3a9-24ba-e0220ff226f8
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/eec61ef1-96c6-51ef-ef9c-dfc602922304
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 41_Quy chế QL, sử dụng tài sản công_Sở ngoại vụ.pdf 

 283_quy chế QL, sử dụng tài sản công_Sở NN&PTNT.pdf 

 01_Quy chế QL, sử dụng tài sản công_Sở Nội vụ.PDF 

 31_quy che QL, sử dụng tài sản công_Sở thông tin TT.PDF 

 07_Quy chế QL, sử dụng tài sản công_Sở Tư pháp.pdf 

 699_Quy chế Ql, sử dụng tài sản công_Sở LĐTBXH.pdf 

 05_Quy chế Ql, sử dụng tài sản công_VP HĐND tỉnh.pdf 

 85_Quy chế QL, sử dụng tài sản công_VP UBND tỉnh.pdf 

 01_Quy chế QL, sd tài sản công_Phòng TNMT_huyện Lục 

Nam.pdf 

 Quy chế quản lý, sử dụng TS công THCS Huyền Sơn.pdf 

 01_Quy chế QL, sd tài sản công_Thư viện tỉnh.pdf 

 607_Quy chế QL, sd tài sản công_Trường chính trị.pdf 

 03_Quy che QL, sử dụng tài sản công_VPUBND huyện Yên 

dũng.pdf 

 09_Quy chế QL, sd tài sản công_Phòng GD_ thành phố.pdf 

 320_Quy chế CTNB trường Việt hàn.pdf 

 01_Quy chế QL, sd tài sản công_TH Việt Tiến.pdf 

Giải trình:408 cơ quan hành chính và 896 đơn vị SNCL đã ban hành 

quy chế quản lý, sử dụng tài sản công (Phụ lục 02 kèm theo BC17) 

6.2.3 Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 

thuộc thẩm quyền quản lý  

0,75 0,5 

Tài liệu kiểm chứng: 

 QĐ 1702 sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất_thuộc huyện Lạng 

Giang.pdf 

 QĐ 2109 sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất_thuộc huyện Yên 

Thế.pdf 

 QĐ 2131 sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất_Hiệp Hòa.pdf 

 QĐ1078 sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất_ Sở GTVT.pdf 

 QĐ 1897 sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất_ huyện Việt 

 
  

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/d9676b82-821a-e22f-e0c0-e6012c12f8c2
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/a3624eb7-f22c-78af-5f72-b3bb01c9f307
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/363284fa-5e48-a85a-a06e-53b0185f5e7c
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e0927be5-335a-1024-35b6-c68ac2bb6ae1
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/5e69eb27-3199-5ac2-000c-1f57d76b2668
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/441f82c8-67c1-8599-f4ea-3cad02d25c71
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/f9a6033e-f842-cee3-9301-c57161ed665f
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/3a37159e-ce6a-1bd4-9ece-e8ac142b1848
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/4a121ff2-b72c-e749-abd7-b829c4709f3c
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/4a121ff2-b72c-e749-abd7-b829c4709f3c
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/2e03dccf-7af3-7a13-67e1-a57ac0e8e0c2
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/58ec2133-55c9-5883-45ed-5537e898301d
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/6a9d512d-b93d-0e1d-68bf-8f401c232701
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ad8f9afe-d268-085d-0b2d-d52ac8ceed43
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ad8f9afe-d268-085d-0b2d-d52ac8ceed43
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/71b32642-5b02-ba8b-4831-a7b7b37ea52f
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/b16a45a4-97b9-e8bf-ea5c-de8c7a750d70
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/fb79963f-3c57-fb28-c96f-9e544b7bcee8
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/607bffd4-f5fe-3874-7973-3b3aaa762fd8
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/607bffd4-f5fe-3874-7973-3b3aaa762fd8
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/60e0533a-5e61-2455-5a88-8029368592a8
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/60e0533a-5e61-2455-5a88-8029368592a8
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/a175127a-b671-5e49-830d-3c6dcc951240
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/8b8e5081-eb5c-f24f-c704-7c44d4533f72
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e49d510d-bdf4-c08f-cb7a-c29c9b851aa2
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Yên.pdf 

6.2.4 Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý 

tài sản công 

0,25 0,25 

Tài liệu kiểm chứng: 

 QĐ 403 kế hoạch thanh tra 2019_ Sở Tài chính.pdf 

 KL 52_huyện Lục Nam_STC.pdf 

 KL 29_huyện Việt Yên_STC.PDF 

 KL 16_BV Ung bướu_STC.pdf 

 KL 08_Ban QLDA ĐTXD_STC.PDF 

 KL 44_Yên DŨng, Yên Thế, Hiệp Hòa_Sở TC.PDF 

 KL 01_huyện Lục Ngạn_STC.pdf 

 
  

 6.3 Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập (SNCL) 
3,5 3,5 

 

6.3.1 Số đơn vị SNCL tự đảm bảo chi thường xuyên  1 1 Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 15_tự chủ năm 2018.pdf 

 BC17 thực hiện ND 130 va ND 16 năm 2019.pdf 

 Phụ lục 01 kèm theo BC 17.pdf 

 Phụ lục 02 kèm theo BC 17.pdf 

 Phụ lục 03 kèm theo BC 17.pdf 

Giải trình:Năm 2018. số đơn vị SNCL tự đảm bảo chi thường xuyên 

là 22 đơn vị. 

Năm 2019. số đơn vị SNCL tự đảm bảo chi thường xuyên là 31 đơn 

vị. Tăng 9 đơn vị (do sáp nhập 9 TTYT huyện vào BVĐK huyện, 

chuyển từ tự đảm bảo 1 phần chi TX sang tự đảm bảo chi TX)  

 
  

6.3.2 Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường 

xuyên  

0,5 0,5 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 15_tự chủ năm 2018.pdf 

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e49d510d-bdf4-c08f-cb7a-c29c9b851aa2
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/d31838a9-2021-ed09-d452-cc853a7f2bf0
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/90493eac-2a64-3a8a-84b5-ff598609f118
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/aa536e1a-b6c0-5b83-9a43-9415fc8c7708
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/4079130f-ec90-f0f4-6b13-48f93fee11fc
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ce00b17b-5909-49a3-f80f-ae283a942607
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/15a1a36a-ddca-3898-c350-da0f473a9c0e
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/ecc656b6-2f48-c50c-c59c-e35bb94b126a
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
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http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/1d2f8db4-9d33-0a67-b2c0-62b5166649c5
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e893d062-e233-f6a4-e663-f94e8f804fd3
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/b6649cfd-0d2a-706b-0c62-bc1854e9ffe7
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/c23a85be-5253-220d-8a42-347b35fc180c
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/0a2466fc-364e-1bb2-1199-80e6faca44c2
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 BC17 thực hiện ND 130 va ND 16 năm 2019.pdf 

 Phụ lục 01 kèm theo BC 17.pdf 

 Phụ lục 02 kèm theo BC 17.pdf 

 Phụ lục 03 kèm theo BC 17.pdf 

 QĐ 513 giao tự chủ 2019.pdf 

 bc-329-2019.pdf 

 NQ 140_sắp xếp các ĐVSNCL.pdf 

Giải trình: 4 đơn vị nâng mức tự chủ từ NSNN bảo đảm lên tự bảo 

đảm một phần gồm: 1.Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển 

công nghệp, 2.BQL rừng phòng hộ Sơn Động, 3.Trung tâm văn hóa 

điện ảnh, 4.Nhà hát chèo  

Năm 2019: 09 bệnh viện nâng mức tự chủ từ tự bảo đảm một phần 

lên tự bảo đảm chi thường xuyên và 4 đơn vị nâng mức tự chủ từ 

NSNN bảo đảm lên tự bảo đảm một phần.  

6.3.3 Thực hiện quy định về việc phân phối kết quả tài 

chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên 

trong năm tại các đơn vị SNCL 

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

 BC17 thực hiện ND 130 va ND 16 năm 2019.pdf 

 
  

6.3.4 Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự 

nghiệp so với năm 2015  

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 142 tự chủ năm 2015.pdf 

 BC17 thực hiện ND 130 va ND 16 năm 2019.pdf 

 Phụ lục 01 kèm theo BC 17.pdf 

 Phụ lục 02 kèm theo BC 17.pdf 

 Phụ lục 03 kèm theo BC 17.pdf 

 bc-329-2019.pdf 

 NQ 140_sắp xếp các ĐVSNCL.pdf 

 
  

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/d8f362bf-febc-e0bb-3bf9-efd3c03cbf23
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/53afae1c-54d4-6b99-3aca-f9e1c5dacec9
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/92161d29-9ec0-0c06-5d59-706d2fef7b00
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/9236e98e-4443-9ac8-a699-498cc78e8132
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/5409ecc5-6aff-e6af-4298-24bf7a6fcbf3
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/c6f9d626-a05f-a15b-c354-759c8016393e
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/0f26be6f-cd78-ebad-fa9f-c1ec1bc7c0e0
javascript:;
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javascript:;
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http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/377688db-8a47-45f9-f539-f86fcf7caca3
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e825a197-1752-83d3-6e4b-aca8c61839c0
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/97eff8f6-5051-16aa-0fd3-248efa231ec4
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/7e00d76b-fbf3-efaf-9208-0f5acb0591ce
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/b63daca6-2c51-a243-1326-8769e1dc46a4
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/558fb8f2-f471-dcbd-8607-ae8123af8f97
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/d582e82b-9c57-6402-faa3-6b528d043b0b
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Giải trình: Tổng chi NS NN cấp cho các đơn vị HCSN hàng năm 

tăng, do chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo lộ trình 

nên kinh phí chi lương, các khoản có tính chất lương đối với các đơn 

vị do NSNN đảm bảo tăng; các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, nhiệm 

vụ chính trị (nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ) của tỉnh đều 

tăng. Tuy nhiên nguồn NS giảm chi trực tiếp (kinh phí tự chủ) đối 

với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, tự đảm bảo chi 

thường xuyên đều tăng, do yêu cầu đơn vị sử dụng chi cho con 

người, chi hoạt động từ nguồn thu,được để lại, từ nguồn thu do các 

nhiệm vụ chi đã được cơ cấu vào giá dịch vụ. Cụ thể: Năm 2015 

không giảm chi ngân sách đối với các đơn vị SNCL chị thường 

xuyên, do tự đảm bảo 1 phần chi thường xuyên. Thực hiện NQ18, 

NQ 19 thì năm 2019 đã giảm trực tiếp còn 246,292 tỷ đồng, (chi tiết 

theo BC số 329/BC-STC ngày 10/12/2019) 

 7. HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH 9 8,5 
 

 7.1 Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh 5,5 5 
 

7.1.1 Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh  0,5 0,5 Tài liệu kiểm chứng: 

 CV 131 bc Chính phủ điện tử Q1.pdf 

 Phụ lục kèm theo BC quý I.xlsx 

 CV 388 BC CPDT Quy II.2019.pdf 

 Phụ lục kèm theo Báo cáo Quý II.xlsx 

 CV 757 Bao cao CPDT Quy III.2019.pdf 

 Phụ lục Báo cáo Quý III.xlsx 

 KH 3216 ứng dụng CNTT 2019.PDF 

 QĐ 1626_QĐ thành lập BCĐ XD CQĐT.pdf 

 BC 37_thực trạng ứng dụng CNTT.pdf 

 
  

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/
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 CV 1136 Báo cáo CPDT Quý IV.2019.pdf 

 Phụ lục _BC CPĐT quý IV.xlsx 

 qdub-92-2018-30-Mã định danh.pdf 

 QD_37_quy chế DVC, một cửa điện tử.pdf 

 QD_36_quy chế cổng TTDT.pdf 

 QD_14_quy chế trực tuyến.pdf 

 QD_1920_BCD CQDT.pdf 

7.1.2 Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành 

chính nhà nước dưới dạng điện tử  

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

 CV 1136 Bao cao CPDT Quy IV.2019.pdf 

 Phu luc _BC CPDT quy IV.xlsx 
 

  

7.1.3 Thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản 

lý văn bản (từ cấp tỉnh đến cấp xã)  

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

 CV 1136 Báo cáo CPĐT Quý IV.2019.pdf 

 Phụ lục _BC CPĐT quý IV.xlsx 

Giải trình:Tỉnh sử dụng một phần mềm quản lý và điều hành văn bản, 

đã kết nối, liên thông giữa các cấp chính quyền. 

Địa chỉ: http://qlvb(tên đơn vị).bacgiang.gov.vn/ 

Ví dụ: http://qlvbsnv.bacgiang.gov.vn/ 

 
  

7.1.4 Vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử  1 1 Tài liệu kiểm chứng: 

 CV 1136 Báo cáo CPĐT Quý IV.2019.pdf 

 Phụ lục _BC CPDT quý IV.xlsx 

 Hình ảnh liên thông hệ thống PM.pdf 

 Hình ảnh Liên thông MCĐT tỉnh, huyện, xã.pdf 

 Hình ảnh Liên thông MCĐT tu Sở sang VPUBND tỉnh.pdf 

Giải trình:Hệ thống phần mềm một cửa điện tử được sử dụng một 

phần mềm duy nhất, đã được kết nối liên thông giữa các sở, cơ quan 

 
  

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/001b83ef-a373-eba1-7245-05cc76c884ff
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thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn 

tỉnh. Hồ sơ TTHC đã được xử lý liên thông bằng một hệ thống phần 

mềm một cửa điện tử. 

Địa chỉ: http://motcuadientu.bacgiang.gov.vn  

7.1.5 Xây dựng, vận hành Cổng dịch vụ công  1 1 Tài liệu kiểm chứng: 

 CV 1246 đề xuất triển khai Cổng DVC và Hệ thống 

MCĐT.pdf 

 CV 1136 Báo cáo CPĐT Quý IV.2019.pdf 

 Phụ lục _BC CPDT quý IV.xlsx 

Giải trình:Link Cổng dịch vụ công: 

https://dichvucong.bacgiang.gov.vn/ 

 
  

7.1.6 Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh  1 0,5 Tài liệu kiểm chứng: 

 Quyết định 845 công bố Danh mục BC định kỳ.pdf 

 QĐ 22 ban hanh quy dinh bao cao dinh ky.pdf 

 PL đề cương BC_Sở KHĐT_Biểu 01_PL04.xls 

 PL đề cương BC_Sở KHĐT_Biểu 02_PL05.xls 

 PL đề cương BC_Sở KHĐT_Phụ lục 01.doc 

 PL đề cương BC_Sở KHĐT_Phụ lục 02.doc 

 PL đề cương BC_Sở KHĐT_Phụ lục 03.doc 

 PL đề cương BC_Sở KHĐT_Phụ lục 04_05_06.doc 

 PL đề cương BC_Sở NNPTNT_Phụ lục 07.doc 

 PL đề cương BC_Sở TTTT_Phụ lục 08.doc 

 PL đề cương BC_Sở TTTT_Phụ lục 09.doc 

 PL đề cương BC_Sở TTTT_Phụ lục 10.doc 

 PL đề cương BC_Sở TTTT_Phụ lục 11.doc 

 PL đề cương BC_Sở TTTT_Phụ lục 12.doc 

 PL đề cương BC_Sở KHCN_Phụ lục 13.doc 
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 PL đề cương BC_Sở KHCN_Phụ lục 14.doc 

 PL đề cương BC_Sở KHCN_Phụ lục 15.docx 

 PL đề cương BC_Sở YT_Phụ lục 16.doc 

 PL đề cương BC_Sở VHTTDL_Phụ lục 17.doc 

 PL đề cương BC_Sở VHTTDL_Phụ lục 18_19.doc 

 PL đề cương BC_Sở LD_Biểu mẫu M1,2,3,4,5,6,7.docx 

 PL đề cương BC_Sở LDTBXH_Biểu M1,2,3.docx 

 PL đề cương BC_Sở LDTBXH_Biểu số 01.BCTNMT.docx 

 PL đề cương BC_Sở LDTBXH_Biểu số 01.docx 

 PL đề cương BC_Sở LDTBXH_Phụ lục 20.doc 

 PL đề cương BC_Sở NV_Biểu PL21.xls 

 PL đề cương BC_Sở NV_Phụ lục 21.doc 

 PL đề cương BC_Sở NV_Phụ lục 22_23.xls 

 PL đề cương_STP_Biểu mẫu 01-02 PL 27.xls 

 PL đề cương_STP_Phụ lục 24_25.docx 

 PL đề cương_STP_Phụ lục 26.doc 

 PL đề cương_STP_Phụ lục 27.docx 

 PL đề cương_VPUBND tỉnh_Phụ lục 28_VP.doc 

 7.2 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 1,25 1,25 
 

7.2.1 Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có 

phát sinh hồ sơ trong năm  

0,25 0,25 

Tài liệu kiểm chứng: 

 CV 1136 Báo cáo CPDT Quý IV.2019.pdf 

 Phụ lục _BC CPDT quý IV.xlsx 

Giải trình:Tổng số TTHC đã triển khai dịch vụ cung cấp trực tuyến 

mức độ 3, 4: 565 TTHC. 

Số TTHC có phát sinh hồ sơ: 381 TTHC, chiếm 67,43% 

 
  

7.2.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3 1 1 Tài liệu kiểm chứng: 

http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/9d1f7890-c3ba-f952-6786-3090ec0101d6
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/eabc832a-91ae-36ec-0dc3-1ff1d58cb985
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/5afddef9-1d09-9c3e-c579-ee2c3c179ef1
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/c4e06106-398d-5704-361e-b0358faff4ef
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/aa500529-a6a9-e5cc-84f9-4c0a0ae22c84
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/8e30bdce-f86c-49a5-5f96-d45bd7ee2d81
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/1bc26ddd-0ec7-569e-5e28-abd1e77de2f6
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/a4a86093-5def-924a-8f2b-c66739451236
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/e8c07918-5073-2969-238b-9df60265c95e
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/edf16247-15ff-8257-86d8-73bb1f1a7a50
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/a0817bb8-bcce-da6e-ae6f-b500913efabd
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/490effb1-fc48-d6ca-2dae-2a994215a287
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/b7397341-7cee-288d-4978-5364d156b845
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/6419cda8-2133-80f6-edf5-31c8a287869d
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/6b428000-4f44-819e-fae4-67c7983c884d
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/d81079b5-1de2-0018-e19b-f2c65cd93468
http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn/DanhGiaXepHang/download_file/3fdb781a-f6c9-2ce3-51f6-ec938ebb0bdf
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và 4  CV 1136 Báo cáo CPDT Quý IV.2019.pdf 

 Phụ lục _BC CPDT quý IV.xlsx 

Giải trình:Số hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3 và 4: 

18.955 hồ sơ; 

Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận (cả trực tuyến và truyền thống) của các 

TTHC thuộc phạm vi đánh giá: 64.031 hồ sơ. 

Trong đó: 

mức độ 3 là 10.775/36.328 hồ sơ; 

mức 4 là 8.180/19523 hồ sơ  

 
  

 7.3 Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) 
1,25 1,25 

 

7.3.1 Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp 

nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI  

0,25 0,25 

Tài liệu kiểm chứng: 

 QD 121 ve TTHC qua buu chinh cong ich (1).pdf 

 BC 25_kết quả thực hiện BCCI năm 2019.pdf 

 Tổng hợp kèm theo BC 25.pdf 

Giải trình:Số TTHC triển khai thực hiện TN, TKQ qua dịch vụ 

BCCI: 344 

Số TTHC phát sinh hồ sơ qua dịch vụ BCCI: 192, đạt 55,81% 

 
  

7.3.2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ 

BCCI 

0,5 0,5 

Tài liệu kiểm chứng: 

 BC 25_kết quả thực hiện BCCI năm 2019.pdf 

 Tổng hợp kèm theo BC 25.pdf 

Giải trình:Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ BCCI là: 5.501 hồ sơ (trong 

đó: 256 hồ sơ tiếp nhận và 5.245 hồ sơ TN&TKQ) 

Số hồ sơ tiếp nhận trong năm của các TTHC: 44.535 hồ sơ 

 
  

7.3.3 Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch 0,5 0,5 Tài liệu kiểm chứng: 
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vụ BCCI  BC 25_kết quả thực hiện BCCI năm 2019.pdf 

 Tổng hợp kèm theo BC 25.pdf 

Giải trình: Số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ BCCI là: 6.275 (trong đó: 

1.030 hồ sơ trả kết quả và 5.245 hồ sơ TN&TKQ) 

Số hồ sơ trả kết quả giải quyết trong năm của các TTHC: 44.535 

 
  

 7.4 Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 

9001) theo quy định 
1 1 

 

7.4.1 Tỷ lệ CQCM cấp tỉnh, ĐVHC cấp huyện công bố 

ISO 9001 theo quy định  

0,5 0,5 

Tài liệu kiểm chứng: 

 QĐ công bố ISO của 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 10 

UBND huyện, TP 

 Báo cáo 03 kết quả kiểm tra – chấm điểm ISO 2019.pdf 

 QĐ-1611-2019-UBND công bố ISO tỉnh Bắc Giang. 

Giải trình:19/19 Sở, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 10/10 huyện, 

TP đã ban hành QĐ công bố ISO tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

 
  

7.4.2 Tỷ lệ CQCM cấp tỉnh, ĐVHC cấp huyện thực 

hiện đúng việc duy trì, cải tiến ISO 9001 theo quy định  

0,5 0,5 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 03 kết quả kiểm tra – chấm điểm ISO 2019.pdf 

 qdct-1756-2019-4-signed.pdf 
 

  

 8.TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN NGƯỜI DÂN, TỔ 

CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA TỈNH 
6 6 

 

8.2 Mức độ thu hút đầu tư của tỉnh  1 1 
Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 01 thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2019.pdf 

 Báo cáo 104 KT-XH năm 2018.pdf 

Giải trình:- Tính đến 31/12/2018, tổng số vốn thu hút đầu tư của tỉnh 
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trong năm 2018 đạt 616 triệu USD cho 203 dự án đầu tư. 

- Tính đến 31/12/2019, tổng số vốn thu hút đầu tư của tỉnh trong năm 

2019 đạt 1.264,7 triệu USD (29.340 tỷ đồng) cho 252 dự án đầu tư, 

tăng 94%  

 8.3 Mức độ phát triển doanh nghiệp của tỉnh 2 2 
 

8.3.1 Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm  1 1 Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 01 thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2019.pdf 

 Báo cáo 104 KT-XH năm 2018 (1).pdf 

Giải trình:Tính từ đầu năm đến 31/12/2019, toàn tỉnh có 1.366 DN 

được thành lập mới. Năm 2018 có 1061 DN được thành lập mới. 

Năm 2019 tăng 28,74% so với năm 2018 

 
  

8.3.2 Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu 

vực doanh nghiệp  

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 01 tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 

2019.pdf 

 BC thu NSNN năm 2019.pdf 

 Quyết toán 2018.pdf 

 Báo cáo 104 KT-XH năm 2018.pdf 

Giải trình: 

- Tổng số thu ngân sách của tỉnh năm 2018 là 8.960 tỷ đồng, trong số 

đó, đóng góp của khu vực doanh nghiệp là 1.114 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 

12,43%. 

- Tổng số thu ngân sách của tỉnh được TW giao năm 2019 là 7,156 tỷ 

đồng, kết quả năm 2019, đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào thu 

NSNN là 1.334 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 18,64%. 

 
  

8.4 Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh theo 1 1 
Tài liệu kiểm chứng: 
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LĨNH VỰC/ TIÊU CHÍ/ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 
ĐIỂM 

TỐI ĐA 

TỰ 

ĐÁNH 

GIÁ 

TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG/ GIẢI TRÌNH 

Kế hoạch được Chính phủ giao 
 Báo cáo 01 tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 

2019.pdf 

 Bao cao 104 KT-XH nam 2018.pdf 

 QD_2387_BTC_cong khai dự toán NS 

Giải trình: TW giao 7.156 tỷ; Thu ngân sách của tỉnh năm 2019 được 

12.051 tỷ, vượt 59,3%% so với kế hoạch. 

 
  

8.5 Tỷ lệ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)  1 1 
Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 01 tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 

2019.pdf 

 Báo cáo 104 KT-XH năm 2018.pdf 

Giải trình:- Tốc độ tăng GRDP năm 2019 đạt 16,2%; năm 2018 đạt 

16,1% 

 
  

8.6 Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH 

do HĐND tỉnh giao 

1 1 

Tài liệu kiểm chứng: 

 Báo cáo 01 tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 

2019.pdf 

Giải trình:17/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch do HDND tỉnh giao.  
  

TỔNG ĐIỂM 65 63,2758 
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